
SỞ Y TẾ PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN SẢN-NHI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 17 /TM-BG Tuy Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2025 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

GÓI THẦU: MAY TRANG PHỤC CHO NHÂN VIÊN 

BỆNH VIỆN SẢN-NHI PHÚ YÊN NĂM 2025. 

Kính gửi:……………………………………………………………. 

Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên có nhu cầu thực hiện may trang phục cho nhân 

viên bệnh viện Sản – Nhi Phú Yên năm 2025, với danh mục, số lượng cụ thể như sau: 
 

STT 
Tên hàng 

hóa 
Kiểu dáng ĐVT Số lượng 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Trang phục 

của Bác sĩ 

(Nữ) 

- Áo: chất liệu Kate ford 

+ Màu sắc: màu trắng 

+Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

- Quần: chất liệu Kaki thun 

+ Màu sắc: màu trắng 

+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

-Mũ: 
+Màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Trang phục 

của Bác sĩ 

(Nam) 

- Áo: chất liệu Kate ford 

+ Màu sắc: màu trắng 

+Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

- Quần: chất liệu Kaki thun 

+ Màu sắc: màu trắng hoặc xanh đen 

+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

-Mũ: 
+Màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

 

33 



 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Trang phục 

của điều 

dưỡng, hộ 

sinh, y sỹ 

(Nữ) 

- Áo: chất liệu Kate ford 

+ Màu sắc: màu trắng 

+ Kiểu dáng: 

 Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 

2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

 Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, 

viền rộng 0.5cm. 

- Quần: chất liệu Kaki thun 

+ Màu sắc: màu trắng 

+ Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần 

nam có một túi sau. 

-Mũ: 

+Màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

 

 

133 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Trang phục 

của điều 

dưỡng, hộ 

sinh, y sỹ 

(Nam) 

- Áo: chất liệu Kate ford 

+ Màu sắc: màu trắng 

+ Kiểu dáng: 

 Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 

2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

 Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, 

viền rộng 0.5cm. 

- Quần: chất liệu Kaki thun 

+ Màu sắc: màu trắng 

+ Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần 

nam có một túi sau. 

-Mũ: 

- +Màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Trang phục 

của KTV, kỹ 

sư tại các 

khoa phòng 

lâm sàng và 

cận lâm sàng 

(Nữ) 

- Áo: chất liệu Kate ford 

+ Màu sắc: Màu trắng 

+ Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực 

trái. 

- Quần: chất liệu Kaki thun 

+ Màu sắc: Màu trắng 

+ Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần 

nam có một túi sau. 

-Mũ: 

+Màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

18 



 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Trang phục 

của KTV, kỹ 

sư tại các 

khoa phòng 

lâm sàng và 

cận lâm sàng 

(Nam) 

- Áo: chất liệu Kate ford 

+ Màu sắc: Màu trắng 

+ Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực 

trái. 

- Quần: chất liệu Kaki thun 

+ Màu sắc: Màu trắng 

+ Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần 

nam có một túi sau. 

-Mũ: 

+Màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Trang phục 

của dược sĩ 

(Nữ) 

- Áo: chất liệu Kate ford 

+ Màu sắc: Màu trắng 

+Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, 

phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

- Quần: chất liệu Kaki thun 

+ Màu sắc: Màu trắng 

+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

-Mũ: 

+Màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Trang phục 

của dược sĩ 

(Nam) 

- Áo: chất liệu Kate ford 

+ Màu sắc: Màu trắng 

+Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, 

phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

- Quần: chất liệu Kaki thun 

+ Màu sắc: Màu trắng 

+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

-Mũ: 

- +Màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

2 



 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Trang phục 

của nhân 

viên dinh 

dưỡng (Nữ) 

- Áo: chất liệu Kate ford 

+ Màu sắc: Màu trắng 

+Kiểu dáng: Áo cổ chữ U, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực 

trái. 

- Quần: chất liệu Kaki thun 

+ Màu sắc: Màu trắng 

+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

-Mũ: 

+Màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Trang phục 

của hộ lý, y 

công, nhân 

viên giặt là 

(Nữ) 

- Áo: chất liệu Kate ford 

+ Màu sắc: Màu xanh hòa bình 

+Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái. 

- Quần: chất liệu Kaki thun 

+ Màu sắc: Màu xanh hòa bình 

+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

-Mũ: 

+Màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Trang phục 

của hộ lý, y 

công, nhân 

viên giặt là 

(Nam) 

- Áo: chất liệu Kate ford 

+ Màu sắc: Màu xanh hòa bình 

+Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái. 

- Quần: chất liệu Kaki thun 

+ Màu sắc: Màu xanh hòa bình 

+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

-Mũ: 

- +Màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

3 



 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Trang phục 

của nhân 

viên hành 

chính, kế 

toán (Nữ) 

- Áo: chất liệu Bamboo Cotton 

+ Màu sắc: màu trắng 

+Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay. 

- Quần, váy: chất liệu Kaki thun 

+ Màu sắc: màu xanh đen 

+ Kiểu dáng: 

 Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau. 

 Chân váy kiểu jupe, dài ngang gối. 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Trang phục 

của nhân 

viên hành 

chính, kế 

toán (Nam) 

- Áo: chất liệu Bamboo Cotton 

+ Màu sắc: màu trắng 

+Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay. 

- Quần, váy: chất liệu Kaki thun 

+ Màu sắc: màu xanh đen 

+ Kiểu dáng: 

 Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau. 

- Chân váy kiểu jupe, dài ngang gối. 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Trang phục 

của nhân 

viên bảo vệ 

- Áo: chất liệu Kate ford 

+ Màu sắc: Màu xanh đen 

+Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc giữa, có nẹp 

cầu vai, dài tay hoặc ngắn tay, gấu tay có măng 

xéc hoặc lơ vê, 2 túi có nắp, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái. 

- Quần: chất liệu Kaki thun 

+ Màu sắc: cùng màu với màu áo 

+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, có 1 túi sau. 

- Áo khoác: chất liệu Kate ford 

+ Màu sắc: Màu ghi hoặc màu sẫm 

+Kiểu dáng: Áo khoác cổ chữ K, phía trước có 

2 túi cơi chéo có nắp túi, 4 cúc, có nẹp cầu vai, 

có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

-Mũ: kiểu kê pi cùng màu với áo. 

 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

 

Nam: 1 



 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

Trang phục 

của KTV 

thiết bị y tế, 

kỹ sư thiết 

bị, lái xe ô tô 

cấp cứu 

(Nam) 

- Áo: chất liệu Kate ford 

+ Màu sắc: Màu xanh đen 

+Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay, gấu tay có măng 

xéc hoặc lơ vê, 2 túi có nắp, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái. 

- Quần: chất liệu Kaki thun 

+ Màu sắc: Màu xanh đen 

+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, có 1 túi sau. 

-Áo khoác: 

+Màu sắc: Màu xanh đen; 

+Kiểu dáng: Áo khoác cổ chữ K, cài cúc giữa, 

phía trước có 2 túi cơi chéo có nắp túi, 4 cúc, 

có nẹp cầu vai, có khuy cài biển tên trên ngực 

trái. 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

* Ghi chú: Giá trên bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến bệnh viện. 

Bệnh viện Sản - Nhi đề nghị quý công ty báo giá theo danh mục, số lượng các hàng 

hóa nêu trên. 

*Thời gian, địa điểm nộp báo giá: 

- Thời gian nộp bảng báo giá: Đến hết ngày 04/4/2025 

- Địa chỉ: 270 Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

-  Số điện thoại: 0257.383.5109 

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý công ty. 

Trân trọng ./. 

Nơi nhận: 
- Đăng trang TTĐT Sở Y tế; 
- Đăng trang TTĐT BV Sản – Nhi; 
- Ban GĐ Bệnh viện; 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Như Ý 


